
 

 UBND TỈNH KON TUM 

SỞ Y TẾ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
    

Số:           /QĐ-SYT Kon Tum, ngày      tháng 12 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược  

và Giấy chứng nhận Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc đợt 14 năm 2022 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM 

Căn cứ Luật Dược ngày 06 tháng 4 năm 2016;  

Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược; Nghị định 

155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một 

số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà 

nước của Bộ Y tế; 

Căn cứ Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 22 tháng 01 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định về Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc; 

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-UB ngày 01 tháng 11 năm 1991 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum về việc thành lập Sở Y tế tỉnh Kon Tum; Quyết định số 

24/2022/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon 

Tum ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế tỉnh Kon 

Tum; 

Căn cứ các Biên bản thẩm định của Đoàn đánh giá và đề nghị của Trưởng 

phòng Nghiệp vụ Y, Dược Sở Y tế. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng 

nhận Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc đợt 14 năm 2022 cho 20 cơ sở đủ điều kiện 

theo quy định của Luật Dược và các văn bản hướng dẫn thi hành (có danh sách tại 

Phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Trưởng các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ 

thuộc Sở Y tế và người chịu trách nhiệm chuyên môn của các cơ sở bán lẻ thuốc có 

tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 
 

Nơi nhận:         
- Như Điều 2; 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Phòng Y tế các huyện, thành phố; 

- Trang thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVYD(Phượng). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Võ Văn Thanh 
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Phụ lục 

DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC  

VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN THỰC HÀNH TỐT CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC ĐỢT 14 NĂM 2022 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-SYT ngày     /12/2022 của Giám đốc Sở Y tế) 
_____________ 

 

STT Tên cơ sở 

Tên người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

Chứng chỉ hành nghề 
Hình 

thức tổ 

chức 

Địa điểm kinh doanh Phạm vi kinh doanh 

Số Giấy chứng 

nhận đủ điều 

kiện kinh 

doanh dược 

 Số Giấy 

chứng nhận 

“Thực hành 

tốt cơ sở 

bán lẻ 

thuốc” 

Ghi chú 

Số Ngày cấp 
Nơi 

cấp 

1 
Nhà thuốc 

Mai Anh 

Lương Ngọc 

Đông Vy 

9835/CC

HN-D-

SYT-

HCM 

15/7/2022 

Sở Y tế 

thành 

phố Hồ 

Chí Minh 

Nhà 

thuốc 

199 Nguyễn Văn Linh, 

Phường Nguyễn Trãi, 

thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 

Mua thuốc để bán lẻ (trừ vắc xin, thuốc 

thuộc Danh mục thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt và Danh mục thuốc hạn chế 

bán lẻ) 

687/ĐKKDD-KT 615/GPP Cấp mới 

2 

Nhà thuốc 

Nguyên 

Hạnh 

Trương 

Nguyễn Hồng 

Hạnh 

646/CCH

N-D-

SYT-KT 

16/07/2020 

Sở Y 

tế tỉnh 

Kon 

Tum 

Nhà 

thuốc 

Thôn Kon Mơ Nay Kơ 

Tu I, xã Đăk Blà, thành 

phố Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum 

Mua thuốc để bán lẻ (trừ vắc xin, thuốc 

thuộc Danh mục thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt và Danh mục thuốc hạn chế 

bán lẻ) 

688/ĐKKDD-KT 616/GPP Cấp mới 

3 

Quầy 

thuốc 

Hải-Jen (1) 

Nguyễn Thị 

Thùy Dung 

166/KT-

CCHND 
01/12/2014 

Sở Y tế 

tỉnh Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

17 Lê Duẩn, thị trấn 

Đăk Tô, huyện Đăk Tô, 

tỉnh Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc 

không kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc 

Danh mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt 

và Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

689/ĐKKDD-KT 617/GPP 

Cấp mới 

(chuyển 

địa điểm, 

thay đổi 

tên cơ sở) 

4 

Quầy 

thuốc Sơn 

Đông 

Hoàng Huy 

Điển 

246/KT -

CCHND 
16/10/2015 

Sở Y tế 

tỉnh Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Thôn Chiên Chiết, xã 

Đăk Xú, huyện Ngọc 

Hồi, tỉnh Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc 

không kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc 

Danh mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt 

và Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

690/ĐKKDD-KT 618/GPP Cấp mới 

5 

Quầy 

thuốc 

Hiếu 

Trang 

Nguyễn Trung 

Hiếu 

573/ 

CCHN-D-

SYT-KT 

11/09/2019 

Sở Y tế 

tỉnh Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Thôn Mô Pả, xã Đăk 

Hà, huyện Tu Mơ Rông, 

tỉnh Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc 

không kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc 

Danh mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt 

và Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

691/ĐKKDD-KT 619/GPP Cấp mới 

6 

Quầy 

thuốc Đăk 

Hà (2) 

Nguyễn Thị 

Thúy Hồng 

218/KT-

CCHND 
18/06/2015 

Sở Y 

tế tỉnh 

Kon 

Quầy 

thuốc 

343 Hùng Vương, thị 

trấn Đăk Hà, huyện Đăk 

Hà, tỉnh Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc 

không kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc 

526/ĐKKDD-KT 454/GPP 

Duy trì 

GPP, thay 

đổi tên cơ 

                                                 
(1) Thay đổi địa điểm kinh doanh từ: số 33 đường 24/4 sang địa điểm số 17 Lê Duẩn, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum 

     - Thay đổi tên cơ sở: từ Quầy thuốc Thùy Dung thành Quầy thuốc Hải - Jen 
(2) Thay đổi tên cơ sở: Từ Quầy thuốc Thúy Hồng thành Quầy thuốc Đăk Hà 
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STT Tên cơ sở 

Tên người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

Chứng chỉ hành nghề 
Hình 

thức tổ 

chức 

Địa điểm kinh doanh Phạm vi kinh doanh 

Số Giấy chứng 

nhận đủ điều 

kiện kinh 

doanh dược 

 Số Giấy 

chứng nhận 

“Thực hành 

tốt cơ sở 

bán lẻ 

thuốc” 

Ghi chú 

Số Ngày cấp 
Nơi 

cấp 

Tum Danh mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt 

và Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

sở 

7 
Nhà thuốc 

Bác sỹ Đà 

Phan Thị Anh 

Đào 

242/KT-

CCHND 
16/10/2015 

Sở Y 

tế tỉnh 

Kon 

Tum 

Nhà 

thuốc 

09 Hoàng Văn Thụ, 

phường Quyết Thắng, 

thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 

Mua thuốc để bán lẻ (trừ vắc xin, thuốc 

thuộc Danh mục thuốc phải kiểm soát 

đặc  biệt  và  Danh  mục  thuốc  hạn  

chế bán lẻ) 

 447/GPP 
Duy trì 

GPP 

8 

Nhà thuốc 

Thủy 

Giang 

Nguyễn Thị 

Hoàng Oanh 

533/CCH

N-D-

SYT-KT 

23/01/2019 

Sở Y 

tế tỉnh 

Kon 

Tum 

Nhà 

thuốc 

28 Hoàng Văn Thụ, 

phường Quyết Thắng, 

thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 

Mua thuốc để bán lẻ (trừ vắc xin, thuốc 

thuộc Danh mục thuốc phải kiểm soát 

đặc  biệt  và  Danh  mục  thuốc  hạn  

chế bán lẻ) 

 463/GPP 
Duy trì 

GPP 

9 
Nhà thuốc 

Quỳnh 

Huỳnh Công 

Cẩn 

18/KT-

CCHND 
24/05/2013 

Sở Y 

tế tỉnh 

Kon 

Tum 

Nhà 

thuốc 

255 Lê Hồng Phong, 

phường Quyết Thắng, 

thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 

Mua thuốc để bán lẻ (trừ vắc xin, thuốc 

thuộc Danh mục thuốc phải kiểm soát 

đặc  biệt  và  Danh  mục  thuốc  hạn  

chế bán lẻ) 

 468/GPP 
Duy trì 

GPP 

10 
Nhà thuốc 

Tâm An 

Bùi Thị Như 

Nguyệt 

221/KT-

CCHND 
22/7/2015 

Sở Y 

tế tỉnh 

Kon 

Tum 

Nhà 

thuốc 

54 Nguyễn Sinh Sắc, 

Phường Quang Trung, 

thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 

Mua thuốc để bán lẻ (trừ vắc xin, thuốc 

thuộc Danh mục thuốc phải kiểm soát 

đặc  biệt  và  Danh  mục  thuốc  hạn  

chế bán lẻ) 

 469/GPP 
Duy trì 

GPP 

11 
Nhà thuốc 

Thiện Phú 

Nguyễn Thị 

Ngà 

275/KT-

CCHND 
19/01/2016 

Sở Y 

tế tỉnh 

Kon 

Tum 

Nhà 

thuốc 

238 Đào Duy Từ, 

phường Thắng Lợi, 

thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 

Mua thuốc để bán lẻ (trừ vắc xin, thuốc 

thuộc Danh mục thuốc phải kiểm soát 

đặc  biệt  và  Danh  mục  thuốc  hạn  

chế bán lẻ) 

 431/GPP 
Duy trì 

GPP 

12 

Nhà thuốc 

Ngọc 

Dũng 

Trần Thị 

Thanh Thùy 

574/CCH

N-D-

SYT-KT 

11/9/2019 

Sở Y 

tế tỉnh 

Kon 

Tum 

Nhà 

thuốc 

139 Phạm Văn Đồng, 

Phường Lê Lợi, thành 

phố Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum 

Mua thuốc để bán lẻ (trừ vắc xin, thuốc 

thuộc Danh mục thuốc phải kiểm soát 

đặc  biệt  và  Danh  mục  thuốc  hạn  

chế bán lẻ) 

 444/GPP 
Duy trì 

GPP 

13 

Quầy 

thuốc 

Tuấn 

Luyến 

Nguyễn Thị 

Luyến 

277/KT-

CCHND 
19/01/2016 

Sở Y 

tế tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Thôn Kon Tu II, xã Đăk 

Blà, thành phố Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc 

không kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc 

Danh mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt 

và Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 442/GPP 
Duy trì 

GPP 

14 

Quầy 

thuốc 

Doanh 

nghiệp số 

27 

Lê Thị Vinh 
139/KT-

CCHND 
29/10/2014 

Sở Y 

tế tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

452 Hùng Vương, thị 

trấn Đăk Hà, huyện Đăk 

Hà, tỉnh Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc 

không kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc 

Danh mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt 

và Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 452/GPP 
Duy trì 

GPP 
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STT Tên cơ sở 

Tên người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

Chứng chỉ hành nghề 
Hình 

thức tổ 

chức 

Địa điểm kinh doanh Phạm vi kinh doanh 

Số Giấy chứng 

nhận đủ điều 

kiện kinh 

doanh dược 

 Số Giấy 

chứng nhận 

“Thực hành 

tốt cơ sở 

bán lẻ 

thuốc” 

Ghi chú 

Số Ngày cấp 
Nơi 

cấp 

15 

Quầy 

thuốc 

Linh 

Dương Thị 

Linh 

561/CCH

N-D-

SYT-KT 

08/07/2019 

Sở Y 

tế tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Thôn 8, xã Đăk La, 

huyện Đăk Hà, tỉnh Kon 

Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc 

không kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc 

Danh mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt 

và Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 438/GPP 
Duy trì 

GPP 

16 

Quầy 

thuốc 

Minh 

Quân 

Nguyễn Thị 

Diễm 

05/CCHN

-D-SYT-

KT 

18/07/2018 

Sở Y 

tế tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Thôn Kon Rôn, xã 

Ngọk Réo, huyện Đắk 

Hà, tỉnh Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc 

không kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc 

Danh mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt 

và Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 465/GPP 
Duy trì 

GPP 

17 

Quầy 

thuốc Mỹ 

Lai 

Lê Thị Mỹ 

Lai 

568/CCH

N-D-

SYT-KT 

09/11/2019 

Sở Y 

tế tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

468 Hùng Vương, thị 

trấn Đăk Tô, huyện Đăk 

Tô, tỉnh Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc 

không kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc 

Danh mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt 

và Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 460/GPP 
Duy trì 

GPP 

18 

Quầy 

thuốc 

Ngô Tho 

Phạm Thị 

Tuấn Oanh 

372/KT-

CCHND 
03/07/2017 

Sở Y 

tế tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Thôn 8, xã Diên Bình, 

huyện Đăk Tô, tỉnh Kon 

Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc 

không kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc 

Danh mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt 

và Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 464/GPP 
Duy trì 

GPP 

19 

Quầy 

thuốc 

Tuấn 

Oanh 

Lê Thị Thu 

Nga 

252/KT-

CCHND 
16/10/2015 

Sở Y 

tế tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

361 Hùng Vương, thị 

trấn Đăk Glei, huyện 

Đăk Glei, tỉnh Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc 

không kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc 

Danh mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt 

và Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 461/GPP 
Duy trì 

GPP 

20 

Quầy 

thuốc 

Doanh 

nghiệp số 

22 

Nguyễn Minh 

Phát 

682/ 

CCHN-D-

SYT-KT 

16/01/2021 

Sở Y 

tế tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

07 Hùng Vương, thị 

trấn Sa Thầy, huyện Sa 

Thầy, tỉnh Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc 

không kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc 

Danh mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt 

và Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 455/GPP 
Duy trì 

GPP 

 Tổng cộng: 20 (Hai mươi) cơ sở. 
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